
BẢNG KHẢO SÁT
I. THÔNG TIN CHUNG:
1.Tên đơn vị: 

2. Ðịa chỉ: 


3. Số điện thoại: 
Số Fax: 


4. Họ và tên cán bộ đại diện liên hệ khi cần thông tin: 


5. Điện thoại cán bộ liên hệ: 



II. II. NỘI DUNG CẦN KHẢO SÁT MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
A. Liệt kê các quy trình nghiệp vụ một cửa đang được triển khai tại đơn vị
· Quy trình 1
· Quy trình 2
· ….
B. Liệt các dịch vu công mức độ 3 dự kiến cung cấp cho người dân

· Quy trình 1
· Quy trình 2
· ….

III. III. NỘI DUNG CẦN KHẢO SÁT ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH 1
A. Liệt kê các yêu cầu, khó khăn trong quá trình thụ lý các hồ sơ chuyên ngành 
· Liệt kê các khó khăn trong quản lý, xử lý
· Mô tả cách thức xử lý hiện tại (thủ công, phần mềm) ở đơn vị đối với các vấn đề khó khăn 
· …

B. Cung cấp yêu cầu báo cáo và các mẫu báo cáo được thực hiện bởi các phần mềm chuyên ngành
· Báo cáo 1: đầu vào, đầu ra, mẫu báo cáo, tần suất thực hiện báo 
· Báo cáo 2: ….
C. Hồ sơ và dữ liệu 
(Cung cấp số lượng các loại hồ sơ và dữ liệu hiện đang quản lý từ trước đến nay)

	Stt
	Tên hồ sơ
	Số lượng
	Tần suất

(hồ sơ/tháng)
	Hình thức lưu trữ

	1. 
	
	
	
	( Excel, ( giấy,( Access,( SQL

( Khác …………………................

	2. 
	
	
	
	( Excel, ( giấy,( Access,( SQL

( Khác …………………...............

	3. 
	
	
	
	( Excel, ( giấy,( Access,( SQL

( Khác …………………...............

	4. 
	
	
	
	( Excel, ( giấy,( Access,( SQL

( Khác …………………...............

	5. 
	
	
	
	( Excel, ( giấy,( Access,( SQL

( Khác …………………...............


IV. NỘI DUNG CẦN KHẢO SÁT ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH 2

A. Liệt kê các yêu cầu, khó khăn trong quá trình thụ lý các hồ sơ chuyên ngành 

· Liệt kê các khó khăn trong quản lý, xử lý
· Mô tả cách thức xử lý hiện tại (thủ công, phần mềm) ở đơn vị đối với các vấn đề khó khăn 
· …

B. Cung cấp yêu cầu báo cáo và các mẫu báo cáo được thực hiện bởi các phần mềm chuyên ngành
· Báo cáo 1: đầu vào, đầu ra, mẫu báo cáo, tần suất thực hiện báo 
· Báo cáo 2: ….
C. Hồ sơ và dữ liệu 

(Cung cấp số lượng các loại hồ sơ và dữ liệu hiện đang quản lý từ trước đến nay)

	Stt
	Tên hồ sơ
	Số lượng
	Tần suất

(hồ sơ/tháng)
	Hình thức lưu trữ

	6. 
	
	
	
	( Excel, ( giấy,( Access,( SQL

( Khác …………………................

	7. 
	
	
	
	( Excel, ( giấy,( Access,( SQL

( Khác …………………...............

	8. 
	
	
	
	( Excel, ( giấy,( Access,( SQL

( Khác …………………...............

	9. 
	
	
	
	( Excel, ( giấy,( Access,( SQL

( Khác …………………...............

	10. 
	
	
	
	( Excel, ( giấy,( Access,( SQL

( Khác …………………...............


V. MÔ TẢ HỆ THỐNG THÔNG TIN HIỆN CÓ
Các phần mềm hiện đang sử dụng (tên, năm trang bị, đơn vị cung cấp, phòng ban đang vận hành, số lượng dữ liệu)
	Stt
	Phần mềm
	Ghi chú

	1
	- Tên phần mềm:


- Công nghệ: 


- Cơ sở dữ liệu:


- Web/App: 


- Nơi đặt CSDL: 


- Cơ chế xác thực người dùng: 


- Năm trang  bị: 


- Đơn vị cung cấp: 


- Số lượng dữ liệu hiện có: 


- Nhu cầu trao đổi thông tin (liên thông/ tích hợp) với hệ thống khác/ đơn vị khác (mô tả cụ thể các trường thông tin):



	

	2
	- Tên phần mềm:


- Công nghệ: 


- Cơ sở dữ liệu:


- Web/App: 


- Nơi đặt CSDL: 


- Cơ chế xác thực người dùng: 


- Năm trang  bị: 


- Đơn vị cung cấp: 


- Số lượng dữ liệu hiện có: 


- Nhu cầu trao đổi thông tin (liên thông/ tích hợp) với hệ thống khác/ đơn vị khác (mô tả cụ thể các trường thông tin):



	

	3
	- Tên phần mềm:


- Công nghệ: 


- Cơ sở dữ liệu:


- Web/App: 


- Nơi đặt CSDL: 


- Cơ chế xác thực người dùng: 


- Năm trang  bị: 


- Đơn vị cung cấp: 


- Số lượng dữ liệu hiện có: 


- Nhu cầu trao đổi thông tin (liên thông/ tích hợp) với hệ thống khác/ đơn vị khác (mô tả cụ thể các trường thông tin):



	

	4
	- Tên phần mềm:


- Công nghệ: 


- Cơ sở dữ liệu:


- Web/App: 


- Nơi đặt CSDL: 


- Cơ chế xác thực người dùng: 


- Năm trang  bị: 


- Đơn vị cung cấp: 


- Số lượng dữ liệu hiện có: 


- Nhu cầu trao đổi thông tin (liên thông/ tích hợp) với hệ thống khác/ đơn vị khác (mô tả cụ thể các trường thông tin):



	

	5
	- Tên phần mềm:


- Công nghệ: 


- Cơ sở dữ liệu:


- Web/App: 


- Nơi đặt CSDL: 


- Cơ chế xác thực người dùng: 


- Năm trang  bị: 


- Đơn vị cung cấp: 


- Số lượng dữ liệu hiện có: 


- Nhu cầu trao đổi thông tin (liên thông/ tích hợp) với hệ thống khác/ đơn vị khác (mô tả cụ thể các trường thông tin):
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